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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY CUNG ỨNG NHIÊN LIỆU ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 
 

BẢN TIN NHIÊN LIỆU 
 

Ngày 13/06/2019 

 
CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Đơn vị: USD/tấn 

 

Chỉ số giá than Theo chuyến  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 70,35 +0,00 N/A N/A 

FOB Newcastle 6.000 NAR 51,00 -0,45 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 49,70   +0,45 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 67,45 -0,10 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 51,40 -0,10 
 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc 

USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 43,70 -0,60 300,90 -3,91 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 59,15 -0,30 407,28 -1,77 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 66,20 -0,80 455,82 -5,18 

 

THEO CHUYẾN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2019 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 04/6/2019) 
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GIÁ DẦU DO 

  

Chỉ số giá dầu DO 
quốc tế (hàng tuần) 

Giá 
(USD/lít) 

+/- 
Chỉ số giá dầu DO trong 
nước 

Giá 
(VNĐ/lít) 

+/- 

Trung Quốc 1,29 N/A Dầu DO 0,05S - Vùng 1 15,160 + 0,00 

Malaysia 0,52 N/A Dầu DO 0,05S - Vùng 2 15,460 + 0,00 

Thái Lan 0,83 N/A Dầu DO 0,05 S –II - Vùng 1 17,390 + 0,00 

Hàn Quốc 1,18 N/A Dầu DO 0,05 S –II - Vùng 2 17,730 + 0,00 

Singapore 1,29 N/A    

Nga 0,70 N/A    

(Nguồn: https://www.globalpetrolprices.com/diesel_prices/, www.giaxang.vietbao.vn)  

ĐIỂM TIN 

Nhu cầu mua than của Trung Quốc tiếp tục giảm sâu khi các nhà máy xi măng bị yêu cầu 
đóng cửa từ tháng 6 đến tháng 9  

Nhu cầu mua than của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm sâu sau khi chính quyền một số địa phương yêu 
cầu hàng trăm nhà máy xi măng đóng cửa từ tháng 6 đến tháng 9 trong nỗ lực hạn chế ô nhiễm môi 
trường. Theo website của chính quyền các địa phương Sơn Tây, Sơn Đông và Chiết Giang, các nhà 
máy xi măng hiện đã được lên kế hoạch đóng cửa từ mùa hè tới mùa thu. Theo đại diện của tỉnh 
Sơn Tây: “Chính sách này nhằm giảm thiểu phát thải và cải thiện chất lượng không khí trong mùa 
hè và mùa thu, trong khi đảm bảo sức khỏe và sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp xi 
măng tại tỉnh chúng tôi”. Các nhà máy xi măng sẽ đóng cửa 20 ngày trong giai đoạn trên. Thời 
điểm đóng cửa bắt đầu ngay trước mùa mưa tại một số vùng của Trung Quốc. 

Dự kiến sẽ có khoảng 2.000 nhà máy xi măng tại mười tỉnh sẽ bị ảnh hưởng và kéo nhu cầu tiêu thụ 
than nhiệt nội địa giảm. Đại diện một công ty thương mại than phía Nam Trung Quốc cho biết: 
“Các nhà máy của chúng tôi cũng nhận được thông báo và đang lên lịch để tạm dừng hoạt động”. 
Công ty cho biết thêm giá than nội địa 5.500 kcal/kg NAR dự kiến sẽ tiếp tục giảm do nhu cầu thấp, 
tuy nhiên giá than 5.000 kcal/kg NAR có thể sẽ ít chịu ảnh hưởng hơn do nguồn cung thiếu hụt. Tại 
thị trường phía Đông, nhu cầu của các NMNĐ vốn đã rất thấp do lượng than tồn kho cao, việc các 
công ty xi măng giảm tốc độ sản xuất sẽ càng khiến giá than giảm sâu hơn nữa. Tuy nhiên giá xi 
măng có thể sẽ tăng sau giai đoạn các nhà máy đóng cửa, từ đó mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất. 
Đây là lý do tại sao trong hai năm qua, một số nhà máy xi măng đóng cửa hoặc giới hạn sản lượng 
mặc dù không có yêu cầu từ chính quyền. Giá than nội địa 5.500 kcal/kg NAR giao theo chuyến 
điều kiện FOB Tần Hoàng Đảo cuối tháng 5 đã giảm xuống dưới 600 NDT/tấn, từ mức 615 
NDT/tấn hồi đầu tháng, theo dữ liệu của S&P Global, trong tình hình nhu cầu sử dụng điện thấp 
cũng như các nhà máy xi măng sẽ bị đóng cửa từ tháng 6. 

Giá than nhiệt Úc chạm đáy mới trong tình hình thị trường than nội địa Trung Quốc ổn định 

Nhu cầu mua than Úc độ tro cao dự kiến sẽ hồi phục trong thời gian tới do giá đang rất hấp dẫn. 
Chào bán cho than Úc độ tro cao nhiệt trị 5.500 kcal/kg NAR đã xuống tới 55 USD/tấn, điều kiện 
FOB Newcastle, và vẫn có khả năng đàm phán để giảm giá. Có thông tin cho thấy giá có thể giảm 
thêm 1 USD/tấn xuống còn 54 USD/tấn. Tuy nhiên mức 55 USD/tấn đã là rất hấp dẫn và có thể thu 
hút khách hàng quay trở lại thị trường, bất chấp các quy định kiểm soát nhập khẩu than nhiệt Úc 
vẫn đang được áp dụng tại một số cảng Trung Quốc. Một số nhà cung cấp khác chào với giá dao 
động trong khoảng 56-58 USD/tấn điều kiện FOB, tuy nhiên chưa có gói thầu nào được ký kết 
thành công với mức giá này.  

Một công ty thương mại than Singapore cho biết:“Giá than hiện đang rất hấp dẫn, tuy nhiên nhìn 
chung nhu cầu gần như không có. Nguyên nhân không hoàn toàn xuất phát từ các quy định hạn chế 
nhập khẩu tại các cảng của Trung Quốc, do tình hình đang được cải thiện”. Một nhà cung cấp than 
Úc cho biết: “Chúng tôi không ghi nhận được giao dịch nào trên thị trường, trong khi tháng 5 có 
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thời điểm giá than 6.000 kcal/kg NAR đã giảm 2 USD/tấn chỉ trong một ngày, vậy nên không bất 
ngờ khi giá than các loại than nhiệt trị thấp hơn cũng giảm. Hiện giá than không có động lực nào để 
hồi phục”. Một công ty thương mại than Bắc Trung Quốc cho biết đã nhận được chào giá cho than 
Colombia 5.500 kcal/kg NAR ở mức 68 USD/tấn, điều kiện CFR, trong khi giá thầu chỉ ở mức 65 
USD/tấn, do đó giao dịch đã không thành công. 

 (Nguồn: S&P Global Platts) 

Giá dầu giảm do căng thẳng chính trị ảnh hưởng lớn đến thị trường 

Trong tuần trước, giá dầu tiếp tục giảm, trong đó giá dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1 
và dầu WTI ở mức thấp nhất kể từ tháng 2 do các tranh chấp thương mại tiếp tục đè nặng lên triển 
vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu. Kể từ 09:30 sáng EDT ngày thứ 3 
(4/6), giá dầu WTI đã giảm 0,28% xuống mức 53,10 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2, 
trong khi giá dầu Brent giảm 0,49% xuống 60,98 USD/thùng, vượt qua ngưỡng đáy 61 USD/thùng 
và là mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay. Giá dầu hiện đã giảm khoảng 20% sau khi tăng cao vào 
cuối tháng 4. 

Trong tháng 5, cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cũng như sản lượng 
dầu của Hoa Kỳ tăng vọt đã đè nặng lên giá dầu. Các nhà phân tích đã cảnh báo xung đột thương 
mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và Hoa Kỳ - Mexico từ đầu tháng 6 sẽ tác động đến tốc độ tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu, dẫn đến các hoạt động thương mại và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ suy giảm. Lo sợ 
nguy cơ suy thoái kinh tế, các nhà đầu tư đã chuyển sang các tài sản an toàn trong những ngày gần 
đây, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong vòng ba tháng, trong khi các nhà đầu tư đang dần từ 
bỏ các cổ phiếu năng lượng và dầu mỏ. 

Đầu tuần trước, Ả Rập Xê-út đã cố gắng ngăn chặn giá dầu trượt giảm và đẩy giá tăng bằng cách 
kêu gọi cả nước và OPEC tiến hành tất cả những biện pháp cần thiết để tái cân bằng thị trường dầu 
mỏ. Tuy nhiên, bất chấp sự trấn an từ phía Ả Rập Xê-út, ông Warren Patterson, người đứng đầu 
phòng Chiến lược Thương mại tại ING, cho biết thị trường đang tiếp tục chịu áp lực từ các yếu tố vĩ 
mô: “Mặc dù không tin rằng thị trường cần phải cắt giảm sản lượng, nhưng chúng tôi tin rằng dựa 
trên biên động giá hiện tại, OPEC+ sẽ buộc phải gia hạn thỏa thuận vào nửa cuối năm nay”. 

(Nguồn: https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Oil-Prices-Drop-As-Demand-Concerns-Weigh-On-

Markets.html) 

VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 
Capesize Australia Trung Quốc 9,05 +0,25 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 10,25 +0,25 
 New South Wales Hàn Quốc 11,10 +0,25 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 12,70 +0,00 
(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,85 -0,10 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,85 +0,00 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,40 -0,10 
 Australia Trung Quốc 12,30 +0,00 
 Australia Ấn Độ 13,25 +0,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 04/06/2019) 


